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Ghi chú

A Các đơn vị trực thuộc Trung ƣơng 611.073.000

1 Cục Dự trữ Nhà nước KV Nam Tây Nguyên 39 9.590.000

2 Chi cục Kiểm lâm Vùng IV 44 14.774.000

3 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 38 9.686.000

4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi ngánh Đắk Lắk 55 14.585.000

5 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 76 30.100.000

6 Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên 99 21.633.000

7 Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 91 25.430.000

8 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 128 33.261.000

9 Kiểm toán Nhà nước khu vục XII 58 12.194.000

10 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk 35 8.590.000

11 Trường Đại học Tây Nguyên 746 162.733.000

12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 307 114.671.000

13 Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 80 19.116.000

14 Vườn quốc gia Yok Đôn 184 43.876.000

15 Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đăk Lăk 46 9.472.000

16 Trường PT Dân Tộc nội trú Tây Nguyên 106 19.542.000

17 Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk 8 1.043.000

18 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk 84 17.517.000

19 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 30 6.866.000

20 Viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên 126 26.216.000

21 Chi cục Thú Y vùng V 14 3.545.000

22 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 50 6.633.000

B Cơ quan lực lƣợng vũ trang và ANQP 739.197.000

1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk 182.473.000

2 Kho 864 24.463.000

3 Trạm Ra đa 20 3.692.000

4 Công an tỉnh 350.000.000

5 Trung đoàn bộ binh 95 82.312.000

6 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk 96.257.000

C Các đơn vị trực thuộc tỉnh 2.759.616.000

+1 Sở Giao thông vận tải 69 23 252 000

+2 Sở Xây dựng 96 20 787 000

+3 Sở Tài nguyên và Môi trường 579 95 675 000

4 Sở Tài chính 66 17 434 000

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 61 18 788 000

+6 Sở Công Thương 86 19 543 000

+7 Sở Tư Pháp 100 26 780 000

+8 Sở Khoa học và Công nghệ 85 19 631 000

+9 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 432 79 133 000

+10 Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch 349 86 220 000

+11 Sở Nông nghiệp & PTNT 1.066 245 727 000
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+12 Sở Y Tế 6.005 981 276 000

+13 Sở Giáo dục và Đào tạo 4.055 583 067 000

+14 Sở Nội vụ 89 27 256 000

+15 Sở Thông tin và Truyền thông 53 11 005 000

16 VP Đoàn đại biểu Quốc hội 13 2 280 000

17 VP Hội đồng nhân dân tỉnh 37 11 748 000

18 Văn phòng UBND Tỉnh 95 25 317 000

19 Thanh tra tỉnh 45 18.784.000

20 Ban Dân tộc 21 6.135.000

21 Hội Văn học nghệ thuật 10 2.363.000

22 Hội Chữ thập đỏ 12 3.306.000

23 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk 16 344.000

24 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 19 4.521.000

25 Hội Đông y tỉnh 9 1.529.000

26 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh 19 5.683.000

27 Đài Phát thanh và Truyền hình 141 32.358.000

28 Liên đoàn lao động tỉnh 28 7.731.000

29 Văn phòng Tỉnh uỷ 67 14.359.000

30 Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 23 6.000.000

31 Tỉnh đoàn Thanh niên Đắk Lắk 28 5.645.000

32 Nhà văn hoá thanh thiều nhi 13 2.832.000

33 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 29 7.898.000

34 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 28 9.191.000

35 Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk 19 6.131.000

36 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 28 7.425.000

37 Trường Chính trị 58 19.197.000

38 Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk 152 31.402.000

39 Hội Nhà báo 3 530.000

40 Sở Ngoại Vụ 25 6.879.000

41 Ban Dân vận Tỉnh ủy 40 7.982.000

42 Báo Đắk Lắk 40 9.026.000

43 Hội Nông dân tỉnh 23 6.534.000

44 Hội Cựu chiến binh tỉnh 10 2.315.000

45 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 124 33.519.000

46 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 21 4.963.000

47 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh 10 3.163.000

48 Ban QLDA ĐTXD CT Dân dụng và Công nghiệp 61 12.659.000

49 Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông và NN PTNT 100 20.903.000

50 Liên hiệp các hội KH và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 14 3.184.000

51 Trường cao đẳng công nghệ Tây Nguyên 238 64.078.000

52 Trường cao đẳng Y Tế Đắk Lắk 62 14.929.000

53 Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 116 29.690.000

54 Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 145 42.219.000

55 Ban nội chính tỉnh ủy 19 4.834.000

56 Công ty PTHT KCN Hòa Phú 22 4.456.000

30.339 4.109.886.000Tổng cộng :

Ghi chú: Số kế hoạch thu Quỹ PCTT 2021 được lập theo  chỉ tiêu xây dựng của các cơ quan, đơn vị 

cung cấp.
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